
Mẫu s02 ố 
	  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

BÁO CÁO  
KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ  

Cổ phiếu: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ TINH HƯNG PHÚ 
____________ 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

Tên tổ chức chào bán:  CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ TINH HƯNG PHÚ 

Địa chỉ trụ sở chính: 84 Phạm Thế Hiển – P.2 – Q.8 – TP. HCM 

Điện thoại: 8.38569096	  Fax:  8.38501316 

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ 

1. Tên cổ phiếu chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ TINH HƯNG PHÚ 

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 

3. Mệnh giá: 10.000 đồng 

4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 972.000 cổ phiếu 

5. Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 9.720.000.000 đồng 

6. Ngày bắt đầu chào bán: 15/6/2013 

7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 29/6/2013 

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ  

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 972.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu 

dự kiến chào bán. 

2. Giá bán: 10.000 đồng  

3. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 9.720.000.000 đồng. 

4. Tổng chi phí: Không đồng. 

	 - Phí phân phối cổ phiếu:  Không đồng. 

5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 9.720.000.000 đồng. 
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III. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA 
MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ 

STT Tên nhà đầu tư

Số Giấy 
CMND 
hoặc Hộ 

chiếu

Số lượng 
cổ phiếu 
sở hữu 

trước đợt 
chào bán

Số lượng 
cổ phiếu 
được phân 

phối

Tổng số 
lượng cổ 
phiếu sở 
hữu sau 
đợt chào 

bán

Tỷ lệ sở 
hữu sau 
đợt 

chào 
bán

1 Bùi Thanh Hùng 021013875       4.780         2.173 
        

6.953 
         

0,21 

2 Bùi Văn Lợi 320889409       3.286         1.494 
        

4.780 
         

0,15 

3 Bùi Thị Đan Phượng 024237068       3.115         1.416 
        

4.531 
         

0,14 

4 Cam Thị Lệ Hằng 020212761       7.087         3.222 
      

10.309 
         

0,32 

5 Cao Toàn Thắng 022970109     33.528       15.240 
      

48.768 
         

1,50 

6 Dương Thị Thanh Thủy 020212659     30.404       13.820 
      

44.224 
         

1,36 

7 Dương Văn Sinh 011840400     13.200         6.000 
      

19.200 
         

0,59 

8 Huỳnh Thị Kim Hoa 020502791       3.960         1.800 
        

5.760 
         

0,18 

9 Huỳnh Thị Loan 025403190       5.667         2.576 
        

8.243 
         

0,25 

10 Hà Đăng Khiêm 022811104     36.201       31.415 
      

67.616 
         

2,07 

11 Hà Thị Châu Giang 022564581       2.336         1.062 
        

3.398 
         

0,10 

12 Hà Đăng Hoàng 024948518       2.242       35.340 
      

37.582 
         

1,15 

13 Hồ Quốc Khánh 025076995     21.810         9.914 
      

31.724 
         

0,97 

14 Lê Duy Sơn 151271648       3.300         1.854 
        

5.154 
         

0,16 

15 Lê Đình Nghĩa 024070664     20.248       14.160 
      

34.408 
         

1,06 

16 Lê Văn Viễn 023411236       7.258         3.300 
      

10.558 
         

0,32 

17 Lê Ngọc Phương 023531349         778            354 
        

1.132 
         

0,03 

18 Lê Thị Lê 020212046       2.640         4.548 
        

7.188 
         

0,22 
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19 Lương Thị Minh Tâm 023183634   159.913       72.688 
     

232.601 
         

7,13 

20 Nguyễn Cường 020212689       1.320            600 
        

1.920 
         

0,06 

21 Nguyễn Thu Thủy 020212741       5.451         2.478 
        

7.929 
         

0,24 

22 Nguyễn Thị Hả 020212713       5.419         2.463 
        

7.882 
         

0,24 

23 Nguyễn Thị  Kiêm Loan 020212772   134.635       75.613 
     

210.248 
         

6,45 

24 Nguyễn Thị Lệ Thúy 022412773     10.124         4.602 
      

14.726 
         

0,45 

25 Nguyễn Thị Ngọc Hà 023024455       7.617         3.462 
      

11.079 
         

0,34 

26 Nguyễn Thị Ngọc Mai 022547450     13.917         4.583 
      

18.500 
         

0,57 

27 Nguyễn Xuân Sinh 020212738     33.037       15.017 
      

48.054 
         

1,47 

28 Nguyễn Kim Phượng 020212692     48.053       21.843 
      

69.896 
         

2,14 

29 Nguyễn Phi Hùng 020861234     75.015       34.098 
     

109.113 
         

3,35 

30 Nguyễn Quang Vinh 024058193     22.117       10.053 
      

32.170 
         

0,99 

31 Nguyễn Thanh Bình 020868095     20.002       10.423 
      

30.425 
         

0,93 

32 Nguyễn Thanh Giang 201328149     15.576         7.080 
      

22.656 
         

0,69 

33 Nguyễn Thị Lan 024735587     92.566       42.075 
     

134.641 
         

4,13 

34 Nguyễn Thị Ngọc Mai 024346291     23.364       10.620 
      

33.984 
         

1,04 

35 Nguyễn Thị Phương Mai 021365826     50.419       22.918 
      

73.337 
         

2,25 

36 Nguyễn Thị Thanh Bình 021577187     17.756         8.071 
      

25.827 
         

0,79 

37 Nguyễn Tuấn Dũng 020061109     22.117       10.054 
      

32.171 
         

0,99 

38 Phan Thị Vui 021690035       5.405         2.457 
        

7.862 
         

0,24 

39 Phạm Văn Pha 025299230       9.777       27.995 
      

37.772 
         

1,16 

40 Phạm Thị Hồng 022748199     30.902       20.000 
      

50.902 
         

1,56 

41 Trang Thanh Thủy 020212807       7.324         3.330 
      

10.654 
         

0,33 
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42 Trang Thị Lý 020188411       5.742         2.610 
        

8.352 
         

0,26 

43 Trần Minh Chiến 020212739     10.560         4.800 
      

15.360 
         

0,47 

44 Trần Ngọc 022819433       7.921            721 
        

8.642 
         

0,27 

45 Trần Quốc Tuấn 022548315     16.085         7.312 
      

23.397 
         

0,72 

46 Trần Thị Hiền 023176940     22.117         5.000 
      

27.117 
         

0,83 

47 Trần Thị Huệ 020212848       4.506         2.048 
        

6.554 
         

0,20 

48 Trần Thị Hương 162383997       5.616         2.553 
        

8.169 
         

0,25 

49 Trần Thị Nga 024694853       5.373         2.443 
        

7.816 
         

0,24 

50 Trần Văn Dực 022638771   326.909      151.126 
     

478.035 
       

14,66 

51 Trần Vĩnh Hùng 022790396     12.276         5.580 
      

17.856 
         

0,55 

52 Trần Đức Dũng 023960183   124.714       56.689 
     

181.403 
         

5,56 

53 Trang Thanh Phượng 020212777       7.290         3.314 
      

10.604 
         

0,33 

54 Trần Kim Phượng 022702485       6.763         3.075 
        

9.838 
         

0,30 

55 Trần Thị Hải Duyến 024948517       2.103            956 
        

3.059 
         

0,09 

56 Trần Thị Thu Chắn 025074664       3.960         2.040 
        

6.000 
         

0,18 

57 Trần Thị Thúy Oanh 023214239       4.439         2.018 
        

6.457 
         

0,20 

58 Trần Đông Hải 021895349     94.876       44.842 
     

139.718 
         

4,29 

59 Tô Văn Trọng 023723589     13.279         7.367 
      

20.646 
         

0,63 

60 Vương Thị Xuân Hương 020409588     27.692       13.671 
      

41.363 
         

1,27 

61 Yên Nhuận Châu 021892722     21.061         9.574 
      

30.635 
         

0,94 

62 Đoàn Tấn Phát 021653171       9.221         4.192 
      

13.413 
         

0,41 

63 Đào Thị Hồng 020212763       6.776         3.080 
        

9.856 
         

0,30 

64 Đặng Thị Phú 024355555     14.785         4.000 
      

18.785 
         

0,58 
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Danh sách nhà đầu tư trên có thay đổi so với danh sách đã đăng ký với Uỷ ban Chứng 
khoán nhà nước, do có một số nhà đầu tư chuyển nhượng quyền mua cho cổ đông hiện hữu 
khác. 

  

65 Đặng Ai Quốc 025619148       9.781         9.446 
      

19.227 
         

0,59 

66 Đinh Ngọc Dũng 020212743     18.110         8.232 
      

26.342 
         

0,81 

67 Mạc Trấn Hồng 334300519   116.820          53.100 
     

169.920 
         

5,21 

TP.HCM, ngày 04 tháng 7 năm 2013 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP  

 
Trần Văn Dực
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